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Tiết                                                   Toán (tăng)
 ÔN TẬP HÉC-TA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta, đổi được số đo diện tích 1ha = 10 000m2; 10 000m2 = 1ha.
- HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập, yêu thích, say mê học Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm. Lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy chiếu, máy tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1. Hoạt động khởi động

	- GV cho HS nhắc lại các đơn vị đo DT đã học, mối quan hệ giữa m2 và ha. 
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Cho học sinh tổ chức chơi trò chơi
"Ai nhanh, ai đúng" với nội dung sau:

7ha = … m2                       ha = …m2

  16ha = …m2                   ha = …m2

- GV nhận xét.
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS nhắc lại.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS chia thành 2 đội, mỗi đội 8 bạn thi tiếp sức, đội nào đúng và nhanh hơn thì chiến thắng.

7ha = 70 000m2                       ha = 1 000m2

  16ha = 160 000m2                   ha = 2 500m2
- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8ha  = … m2               675ha = … m2

                            ha = … m2
b) 80 000m2 = …ha     200 000m2 = …ha
360 000 m2 = …ha
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét, chốt cách đổi đúng.
=> Củng cố mối quan hệ giữa m2 và ha.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp.
- HS chia sẻ bài làm trước lớp.
- HS giải thích cách làm.
- Lớp nhận xét.
a) 8ha  = 80 000m2           675ha = 6 750 000m2

                            ha = 100m2
b) 80 000m2 = 8ha     200 000m2 = 20ha
360 000 m2 = 36ha

	Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 24ha x 8 + 24ha x 2
b) 16m2 x 23 + 16m2 x 6 + 16m2
- GV tổ chức cho HS làm bài.
- Cho HS chia sẻ cách làm.
- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.


=> Củng cố cách thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo diện tích.
	- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm bài theo nhóm đôi.	
- Đại diện một số nhóm chia sẻ cách làm.
a) 24ha x 8 + 24ha x 2
= 24ha x (8 + 2)
= 24ha x 10 = 240ha
b) 16m2 x 23 + 16m2 x 6 + 16m2
= 16m2 x 23 + 16m2 x 6 + 16m2 x 1
= 16m2 x (23 + 16 + 1)
= 24m2 x 40 = 960m2

	
Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông, bằng bao nhiêu héc-ta?
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS suy nghĩ rồi chia sẻ theo cặp đôi.
- GV cho HS chia sẻ bài làm.







- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
=> Củng cố dạng toán Tìm phân số của một số; Diện tích hình chữ nhật.
	




- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS suy nghĩ rồi chia sẻ theo cặp đôi:

- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
Bài giải
Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:

200 x  = 50 (m)
Diện tích của khu đất hình chữ nhật là:
200 x 50 = 10 000 (m2)
Đổi: 10 000m2 = 1ha
Đáp số: 10 000m2; 1ha
- HS lắng nghe.


	
Bài 4: Một khu ruộng có chu vi là 360m. Chiều rộng bằng chiều dài. 
a) Diện tích thửa ruộng là bao nhiêu héc-ta?
b) Người ta cấy lúa trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
- GV gọi HS đọc nội dung bài toán.
- Tổ chức cho HS suy nghĩ, chia sẻ cách làm trong nhóm đôi.
- Cho HS chia sẻ cách làm trước lớp.
- Cho HS làm vở.





- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
=> Củng cố dạng toán tổng – tỉ, Diện tích hình chữ nhật.
	- HS đọc, xác định dạng toán.
- HS suy nghĩ rồi chia sẻ cách làm theo cặp.
- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở.
Bài giải
a) Nửa chu vi của khu ruộng đó là:
360 : 2 = 180 (m)
Chiều rộng khu ruộng đó là:
180 : (2 + 7) x 2 = 40 (m)
Chiều dài khu ruộng đó là:
180 – 40 = 140 (m)
Diện tích thửa ruộng đó là:
140 x 40 =  5 600 (m2 )
Đổi: 5 600m2 = 0,56ha
b) Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
75 x (5 600 : 100) =  4 200 (kg)
Đổi: 4 200kg = 42tạ
Đáp số: a) 0,56ha; b) 42tạ
- HS chữa bài trên bảng, nhận xét.


	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- GV cho HS nhắc lại các đơn vị đo DT đã học, mối quan hệ giữa m2 và ha.
- Gv giới thiệu thêm để HS biết
+ Miền Bắc : 1ha = 2,7 mẫu ( 1 mẫu = 10 sào, 1 sào Bắc Bộ = 360 m2)
+ Miền Trung : 1ha = 2,01 mẫu ( 1 mẫu = 4970 m2, 1 sào Trung bộ = 497m2) 
+ Miền Nam: 1 ha = 10 công đất ( 1 công đất = 1000m2)
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm DT của một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sân vận động, … và chia sẻ cho bạn cùng biết.
	- HS nhắc lại.

- HS lắng nghe, mở rộng hiểu biết.






- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
-------------------------------------------------
Tiết                                               Toán (tăng)
ÔN TẬP LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nắm được cách làm tròn số thập phân.
- HS có khả năng vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản. Sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Tư duy lập luận lôgíc.	 
- HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập; yêu thích, say mê học Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm; lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1. Hoạt động khởi động 

	- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm. Lấy ví dụ minh họa.






- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS chia sẻ: Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng nào đó (gọi là hàng làm tròn), ta thực hiện các bước sau
+ Gạch dưới chữ số của hàng làm tròn.
+ Nhìn sang chữ số ngay bên phải.
+ Thực hiện làm tròn tiến hay làm tròn lùi (Nếu chữ số ngay bên phải là 0, 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số của hàng làm tròn. Nếu chữ số ngay bên phải là 5, 6, 7, 8, 9 thì cộng thêm 1vào chữ số của hàng làm tròn).
- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành 

	Bài 1: Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị:
a) 7,52           b) 28,39            c) 39,628
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số.
Bài 2: Làm tròn các số sau đến hàng phần mười:
a) 32,52           b) 61,398           c) 27,964
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.





- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
Bài 3: Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm:
a) 48, 345                      b) 125,623
c) 45,296 
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
Bài 4: Con gà cân nặng khoảng 2,95kg. Theo em, 5 con gà như vậy cân nặng khoảng bao  nhiêu ki-lô-gam? (làm tròn đến hàng đơn vị)
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.




- GV cho HS chia sẻ bài trước lớp.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS chia sẻ theo cặp:
a) 7,52  làm tròn đến hàng đơn vị được 8
b) 28,39 làm tròn đến hàng đơn vị được 28
 c) 39,628 làm tròn đến hàng đơn vị được 40
- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.




- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
a) 32,52 làm tròn đến hàng phần mười ta được 32,5
b) 61,398 làm tròn đến hàng phần mười ta được 61,4
c) 27,964 làm tròn đến hàng phần mười ta được 28
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
a) 48, 345 làm tròn đến hàng phần trăm ta được 48,35
b) 125,623làm tròn đến hàng phần trăm ta được 125,62
c) 45,296 làm tròn đến hàng phần trăm ta được 45,3
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.





- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp:
Bài giải
Con gà cân nặng khoảng 2,95kg làm tròn đến hàng đơn vị được khoảng 3kg
Vì mỗi con gà nặng khoảng 3kg nên 5 con gà như vậy cân nặng khoảng: 3 x 5 = 15 (kg)
Đáp số: 15kg
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Tổ chức cho HS thi đua điền số:
	Số
	Làm tròn đến hàng

	
	Đơn vị
	Phần mười
	Phần trăm

	21,453
	
	
	

	34,736
	
	
	

	199,627
	
	
	



- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	- HS hào hứng tham gia thi đua điền số, giải thích.
	Số
	Làm tròn đến hàng

	
	Đơn vị
	Phần mười
	Phần trăm

	21,453
	22
	21,5
	12,45

	34,736
	35
	34,7
	34,74

	199,627
	200
	199,6
	199,63


- HS nhắc lại quy tắc làm tròn.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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.....................................................................................................................................
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-------------------------------------------------------------------
Tiết                                               Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐA NGHĨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hiểu đặc điểm của từ đa nghĩa; nhận biết được từ đa nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ đa nghĩa.
- Vận dụng những điều đã học để xác định từ đa nghĩa, xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đa nghĩa.
- Có ý thức dùng từ, câu phù hợp khi nói, viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động
	

	- Cho HS chơi trò chơi "Hỏi nhanh, đáp đúng": Từ  đi  trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển?
a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.
b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.
c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.
d) Thằng bé đã đến tuổi đi học.
e) Nó chạy còn tôi đi.
g) Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.
h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Quản trò nêu cách chơi, sau đó đọc 1 câu rồi chỉ định 1 HS trả lời, cứ như vậy lại chuyển sang HS khác cho đến khi hết câu hỏi thì dừng lại. 







- HS nghe
- HS ghi vở

	2.Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 1: Trong những câu nào, các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc? Trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển?
	a) Mắt
	- Đôi mắt em bé mở to.
- Quả na mở mắt.

	b) Chân
	- Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
- Bé đau chân.

	c) 
	- Khi viết em đừng ngoẹo đầu.
- Nước suối đầu nguồn rất trong.


- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - Yêu cầu HS tự làm bài 
- GV nhận xét, kết luận
- Cho HS nêu nghĩa của từng từ.












Bài 2: Gạch chân dưới từ mang nghĩa chuyển trong mỗi từ sau?
a, cái lưỡi, lưỡi liềm, đau lưỡi, thè lưỡi.
b, nhổ răng, răng cưa, răng hàm, khoa răng hàm mặt.
c, mũi dao, nhỏ mũi, ngạt mũi, thớnh mũi.
- Gv gợi ý HS: Tìm từ mang nghĩa gốc sau đó tìm từ mang nghĩa chuyển.
- Gọi học sinh trình bày kết quả. 
+ Vì sao chọn đó là nghĩa chuyển?


Bài 3: Cho biết những từ gạch chân trong các kết hợp sau mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.
a. Hãy đứng1 lên, người đứng2 đầu nhà nước, trời đứng3 gió, dốc dựng đứng4.
b. Cam ngọt1, nói ngọt2,  dỗ ngọt3.
c. Đầu1 người, đầu2 van, đầu3 cầu, đầu4 làng, đầu5 sông, đầu6 lưỡi.
- KKHS nêu nghĩa của những từ gạch chân trong các kết hợp  từ trên.
Bài 4:Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ  xuân, cân:
a. Cân:  - Dụng cụ đo khối lượng.
- Hoạt động đo khối lượng bằng cái cân.
- Có hai phần ngang nhau, không lệch.
b. Xuân:
 - Mùa đầu của một năm, từ tháng giêng đến tháng ba. 
- Chỉ sức trẻ, tuổi trẻ.
- Chỉ tuổi.
- GV chấm, chữa bài. HS đặt câu văn hay, giàu hình ảnh
	
- HS đọc.
- HS làm vào vở - gạch một gạch dưới từ mang nghĩa gốc, gạch hai gạch dưới từ mang nghĩa chuyển, chia sẻ kết quả.
a) - Đôi mắt em bé mở to.
    - Quả na mở mắt.
b) - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    - Bé đau chân.
c)  - Khi viết em đừng ngoẹo đầu
     - Nước suối đầu nguồn rất trong





- HS nối tiếp nhau giải thích.
+ Mắt: bộ phận của người hay động vật dùng để nhìn. Mắt trong quả na mở mắt là bộ phận giống hình con mắt ở vỏ ngoài của quả.
+ Chân: bộ phận dưới cùng của người hay động vật dùng để đi lại. Kiềng ba chân: chân là bộ phận dưới cùng của đồ dùng có tác dụng đỡ cho các bọ phận khác.
+ Đầu: Bộ phận trên cùng của thân thể con người hay phần trước nhất của cơ thể động vật nơi có bộ óc và hiều giác quan. Đầu nguồn: là điểm xuất phát của một khoảng không gian.
- HS đọc đề.
- HS tự làm bài.
 - Lớp nhận xét, chữa bài:
a, lưỡi liềm; b, răng cưa; 
c, mũi dao.



- Dựa vào nội dung của từng câu; nghĩa nào là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, “dễ hiểu” thì đó là nghĩa gốc.
- Dựa vào nghĩa của từ, nghĩa đó được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc, có mối quan hệ mật thiết với nghĩa gốc.

- HS làm bài vào vở.
- HS tự làm bài, báo cáo kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
Đáp án:
a. đứng 1: nghĩa gốc; đứng 2, 3, 4 mang nghĩa chuyển.
b. ngọt 1: nghĩa gốc; ngọt 2, 3 mang nghĩa chuyển.
c. đầu 1: nghĩa gốc; đầu 2, 3, 4, 5, 6 mang nghĩa chuyển.
- HS đọc bài và làm việc theo nhóm 4.
- HS đặt câu đúng ngữ pháp, đúng văn cảnh.
VD : a. Cái cân này rất hiện đại.
- Anh cân giúp em mấy quả cam này.
- Bức tranh trên tường treo không cân.


b) Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.
- Những người phụ nữ anh hùng đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp.

	3. Hoạt động vận dụng, sáng tạo

	+ Thế nào là từ đa nghĩa?

+ Thế nào là nghĩa gốc?
+ Thế nào là nghĩa chuyển?

- Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp:
a) Tàu ăn hàng ở cảng.
b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.
c) Da bạn ăn phấn lắm.
d) Hồ dán không ăn giấy.
	+ Là từ nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa gốc và một (hay một số) nghĩa chuyển.
+ Nghĩa gốc là nghĩa chính của từ.
+ Nghĩa chuyển là nghĩa của từ được suy ra từ nghĩa gốc.
- HS làm bài và lần lượt trình bày:

- Từ thích hợp: bốc, xếp hàng.
- Từ thích hợp: bị đòn
- Từ thích hợp: bắt phấn
- Từ thích hợp: không dính


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------
Tiết                                              Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Tả ngoại hình, hoạt động, tính cách)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- Viết được đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của người; thể hiện được tình cảm của mình đối với người được tả. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Viết được đoạn văn mạch lạc sử dụng từ ngữ sáng tạo để biểu đạt nội dung giàu hình ảnh,cảm xúc.
- Có ý thức lựa chọn từ, câu khi diễn đạt, thêm yêu quý bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	 1. Hoạt động khởi động

	 - Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Lật mảnh ghép” với các nội dung dưới đây:
+ MG1: - Đoạn văn tả ngoại hình của người nằm ở phần nào của bài văn tả người?
+ MG2: - Hát một bài hát về bạn bè mà bạn biết.
+ MG3: - Phần thân bài của bài văn tả người sẽ tả những gì của người?
+ MG4: - Nêu cấu tạo của bài văn tả người.



- GV nhận xét, giới thiệu vào bài.
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động “Lật mảnh ghép”.
- Phần thân bài.

- HS hát theo yêu cầu.
- Tả ngoại hình. Tả hoạt động, tính cách.

Mở bài: Giới thiệu người được tả.
Thân bài: + Tả ngoại hình. 
                + Tả hoạt động, tính cách.
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.
- HS lắng nghe.  

	 2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Đề bài: Em hãy viết đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến.
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
 - GV hỏi: 
 + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?


+ Khi tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của người, ta viết như thế nào?








- GV tạo không khí yên tĩnh để HS làm bài; theo dõi, giải đáp thắc mắc cho HS (nếu HS thắc mắc); khuyến khích HS lựa chọn từ ngữ, viết câu có hình ảnh, thể hiện cảm xúc của bản thân.
- Gọi HSđọc lại bài viết, sửa lỗi, hoàn thiện bài viết.
 - GV tuyên dương, sửa chữa sai sót (nếu có).
	- HS đọc, xác định yêu cầu.


- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS trả lời: 
+ Viết đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến. 
+ Đoạn văn cần viết phải phải phù hợp với trình tự quan sát nên chọn những đặc điểm nổi bật về ngoại hình để tả bạn; theo trật tự trước - sau của các hoạt động nhưng cũng có thể sắp xếp theo ý của mình. Khi viết, cần thể hiện cảm xúc của mình đối với người được tả; nên chọn những đặc điểm nổi bật về hoạt động, tính cách để tả bạn và nhớ dùng từ ngữ giàu hình  ảnh, cách nói so sánh để miêu tả một cách sinh động.
- HS viết đoạn văn tả hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến vào vở ô li.

- HS đọc đoạn văn mình viết.
- HS khác nhận xét.

	       Vân vốn là người bạn than nhất của em. Năm nay Vân vừa tròn mười tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, lúc nào cũng cười. Nước da của Vân trắng trẻo, mịn màng. Cặp mắt hai mí tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi Vân bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh: “Cặp mắt biết cười”.
       Vân là một người rất hòa đồng, cũng rất hiền lành và chăm chỉ. Bạn luôn luôn là người bạn tốt của mọi người trong lớp và là người học sinh được thầy cô vô cùng tin tưởng. Trong học tập, bạn là người có thành tích học tập tốt nhất lớp em. Mỗi lần có bài kiểm tra hay thi cuối kỳ, bao giờ Vân cũng là người có được những điểm số cao nhất lớp. Thành tích của bạn đã duy trì từ bốn năm nay. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ khả năng học tập của bạn. Học tập tốt là thế, những Vân chưa bao giờ tỏ ra kiêu kì hay đỏng đảnh, ích kỷ. Bạn luôn giúp đỡ tất cả các bạn trong lớp, giảng giải cho những bạn chưa hiểu bài. Vì vậy trong mắt thầy cô Vân là một học sinh gương mẫu và tốt bụng.
     Không chỉ có thành tích học tốt, Vân còn là một cô bé có chất giọng cao vút như một cô sơn ca nhỏ. Mỗi lần đến dịp lễ hội, lớp chúng em lại được nghe Vân cất lên giọng ca thánh thót của mình, vô cùng say mê.

	 3. Hoạt động vận dụng

	 - GV dặn HS về nhà sửa lại các lỗi mà mắc phải khi viết đoạn văn và viết lại đoạn văn theo yêu cầu.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS viết tốt.
	- HS lắng nghe






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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TUẦN 8

Tiết 1                                                    Toán(tăng)
LUYỆN TẬP VỀ KI-LÔ MÉT VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kĩ năng đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông (km2). Biết 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 km2 = 100 ha và ngược lại. Vận dụng giai quyết một số vấn đề thực tế dơn gian có liên quan đến dơn vị đo ki-lô-mét vuông.
- Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung. Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học, cẩn thận khi làm bài và yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy chiếu BT 1,2,3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động . 
Trò chơi : Ai làm đúng?
Cách chơi: Quản trò quy định một nhóm đóng giả gà con. Nhóm khác đóng giả gà mái, nhóm khác nữa đóng giả gà trống. 
Quản trò chỉ tay vào nhóm nào mà nhóm đó không đọc được hoặc đọc chậm, đọc sai quy định thì phạm luật.
	
Khi được đọc đến tên mình cùng động tác chỉ huy tay của quản trò, lập tức nhóm phải phát ra tiếng kêu của gà. Ví dụ: Gà con kêu chíp chíp…Gà mái kêu cục ..tác…Gà trống kêu ò…ó…o…

	- Yêu cầu HS nêu cách đọc viết đơn vị đo ki lô mét vuông, mối quan hệ của nó với m2, cm2....
-> Chốt: Bảng đơn vị đo diện tích ki lô mét vuông. Các đơn vị đo diện tích hai đơn vị liền kề gấp kém nhau 100 lần.
2.  Hoạt động thực  hành luyện tập
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a. 38m2 25dm2 = ..... dm2           2cm2 = ... mm2	               c) 3m2 495cm2 =... cm2
15000hm2 = ....km2           35160 m2=...hm2...m2
b. 10cm2  6mm2 = ..... mm2
198cm2 = ..... dm2 ..... cm2
2080dm2 = ..... m2 .....dm2
-> Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích và cách chuyển đổi các số đo diện tích.
Bài 2: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?
-  Gọi HS đọc đề- phân tích đề
+ Bài cho biết gì? Hỏi gì? 
+Hãy nêu các bước giải bài toán.
- GV chữa bài.
-> Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, giải bài toán có liên quan đến số đo diện tích.
Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 1100 m. chiều rộng kém chiều dài 150m. Hỏi cả thửa ruộng này thu hoạch đợc bao nhiêu tấn thóc? Biết rằng trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch đợc 60 kg thóc.
- Gọi HS đọc đề- phân tích đề
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét
- GV chữa bài, chốt đáp án đúng

	- HS lần lợt trả lời các câu hỏi của GV.






- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài- đổi chéo- KT.
- HS khác nhận xét và giải thích cách làm.




- HS đọc đề, nêu yêu cầu.
- HS nêu các bước giải.
+ Tính diện tích căn phòng HCN.
+ Tính diện tích một mảnh gỗ.
+ Tìm số mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó.
- HS lên bảng làm, ở dưới làm vào vở- đỏi chéo KT. 

- HS phân tích đề toán.
- HS thảo luận nhóm 4 để làm bài.
- Đại diện nhóm trình bày- nhận xét bổ sung.
- HS lên bảng làm- dưới làm vở- đổi chéo kiểm tra.
Bài giải:
Nửa chu vi thửa ruộng là:1100 : 2 = 550 (m)
C.Rộng thửa ruộng là: (550  - 150):2 = 200 (m)
Chiều dài thửa ruộng là: 550 - 200 = 350 (m)
Diện tích thửa ruộng là:
           200 x 350 = 70000 (m2)
70000m2 gấp100 m2số lần là:
         70000 : 100 = 700 (lần)
Cả thửa ruộng thu hoạch đợc là:
       60 x 700 = 42000 (kg)
       Đổi 42 000 kg= 42 tấn
 Đáp số: 42 tấn.


3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
+ Nêu mqh giữa các đơn vị đo diện tích liền kề? 
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Tiết 2                                                   Tiếng Việt ( tăng)
                        ÔN TẬP VỀ TỪ ĐA NGHĨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Tiếp tục ôn tập kiến thức kết hợp luyện tập để củng cố về từ đa nghĩa 
- Có khả năng xác định đúng, không nhầm lẫn từ đa nghĩa với từ đồng âm.
- Vận dụng dùng từ đa nghĩa để ngôn ngữ diễn đạt thêm phong phú.
II - ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
-  GV: Bảng phụ ghi nội dung bài 1, 2, 3, 4
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1. Hoạt động: Khởi động
	+ Thế nào là từ đa nghĩa? 
+ Lấy ví dụ từ đa nghĩa là danh từ, động từ,  tính từ.
+Hãy phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một từ đa nghĩa.
+ Lấy một ví dụ từ đa nghĩa rồi  đặt câu với các từ đó.
- GV nhận xét, khuyến khích HS lấy càng nhiều ví dụ đúng càng tốt; sau đó chốt kiến thức.
	* Hoạt động cả lớp.
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
- HS lấy ví dụ về từ đa nghĩa là danh- động - tính từ rồi phân tích nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một số từ  đó.
- HS cho ví dụ về từ đa nghĩa rồi đặt câu
- HS đặt câu
- HS khác nhận xét, bổ sung


2. Hoạt động: Thực hành, luyện tập
- GV lần lượt đưa trên máy chiếu bài 1, 2, 3, 4
Bài 1:Tìm lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ đứng ở cột A trong mỗi câu dưới đây:
	A	B
	1.Tôi đứng bán hàng suốt từ sáng đến giờ, mỏi cả chân rồi.
	a.Điều khiển ở tư thế đứng

	2.Ông Kô-phi A-nan là người đứng đầu tổ chức Liên hợp quốc
	b.ở vào trạng thái ngừng chuyển động, phát triển.

	3.Ông bố đứng ra bảo lãnh cho câu con quý tử
	c.Tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền, chống đỡ cả toàn thân( Người, động vật)

	4.Từ sáng đến giờ, trời đứng gió.
	d.ở vào vị trí nào đó.

	5. Chị ấy có thể đứng một lúc năm máy.
	e.Tự đặt mình vào một vị trí , nhận thấy một trách nhiệm nào đó.

	- GV tổ chức cho HS làm bài cá nhân.	
 - GV chốt đáp án đúng.                                                                                                                         
 Đáp án:   1-c,  2-d,  3-e,         4-b,      5-a
Bài 2:Tìm các từ đa nghĩa trong đoạn thơ sau.Nói rõ nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từng từ tìm được.
...ở trong chiếc bút
Lại có ruột gà
Trong mũi người ta
Có ngay lá mía.
...Chân bàn chân tủ
Chẳng bước bao giờ.
...Lạ cho giọt nước
Lại biết ăn chân.
...Sóng lúa lại bơi
Ngay trên ruộng cạn
Lạ cho ống muống
Ôm lấy bấc đèn
Quyển sách ta xem
Mọc ra cái gáy
Quả đồi lớn vậy
Sinh ở cây gì.
...Cối xay rất điệu
mặc áo hẳn hoi.
...Chiếc đũa rất nhộn
Có cả hai đầu.
Theo Quang Huy
Bài 3: Trong những câu nào dưới đây, các từ đi, chạy mang nghĩa gốc và trong những câu nào chúng mang nghĩa chuyển?
a.Đi:   -Nó chạy còn tôi đi.
-Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp
- Cụ ốm nặng, đã đi hôm qua rồi.
- Thằng bé đã đến tuổi đi học.
- Ca nô đi nhanh hơn thuyền.
- Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.
- Ghế thấp quá, không đi được với bàn.
b. Chạy
- Cầu thủ chạy đón quả bóng.
- Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại.
 -Tàu chạy trên đường ray.
- Đồng hồ này chạy chậm.
- Mưa ào xuống, không kịp chạy các thứ phơi ngoài sân.
- Nhà ấy chạy ăn từng bữa.
- Con đường mới mở chạy qua làng tôi.
*GV chốt đáp án đúng.
Bài 4:Với mỗi nghĩa dưới đây của từ mũi, hãy đặt một câu.
a.Bộ phận trên mặt người và động vật, dùng để thở và ngửi.
b.Bộ phận có đầu nhọn, nhô ra phía trước của một số đồ vật.
c.Đơn vị lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tấn công theo một hướng nhất định.
- GV chấm, khen những HS đặt câu hay.
	- HS nêu Y/C.
- HS làm bài
- Chữa bài, lớp nhận xét.


- HS  nêu Y/C.
- HS tự làm bài, báo cáo kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
đáp án:
- Các từ đa nghĩa trong đoạn thơ trên là:ruột gà, lá mía, chân, ăn, sóng, ống muống, gáy, quả, áo, đầu.
- Các từ này được dùng với nghĩa chuyển.(ẩn dụ )













- HS nêu y/c.
- HS làm nhóm đôi.
- Báo cáo KQ, lớp nhận xét.
Đâp án:     

a.Từ đi trong câu: “ Nó chạy còn tôi đi.”
mang nghĩa gốc.
Từ đi trong các câu còn lại mang nghĩa chuyển.

b.Từ chạy trong câu: “ Cầu thủ chạy đón quả bóng.”mang nghĩa gốc.
Từ chạy trong các câu còn lại mang nghĩa 
chuyển.













· HS đọc ND BT.
· Nêu Y/C.
· Làm bài cá nhân.
VD:a.Lan có khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, cằm vuông.
      b.Tôi ngồi ở mũi thuyền.
 c. Đơn vị chia làm hai mũi tiến công.


3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét giờ học:
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3:                                                        Toán( tăng)
          ÔN TẬP VỀ CÁC ĐƠN VI ĐO DIỆN TÍCH ĐÃ HỌC
 . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS ôn tập và củng cố về đổi số đo diện tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo, so sánh và giải bài tập liên quan.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, 
- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Máy chiếu (BT2).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
	1.  Hoạt động khởi động
- Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học?
- Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề ?

KL : Trong 2 đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé ;  đơn vị bé bằng  đơn vị lớn. Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số.
2.  Hoạt động luyện tập 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
   5 hm2 40 m2 = …….m2	   
   15 dm2 400 cm2=…….cm2	
   75 dm2 76 cm2=.......... cm2         
             4050 dm2=......m2…......dm2  
             3080 hm2=...........km2.........hm2
             5107 mm2 =........   cm2..........mm2
- GV chốt : cách đổi các đơn vị đo diện tích từ 
danh số phức về danh số đơn và ngược lại.
Bài 2( Máy chiếu) : 
Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 90cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?
- Y/c HS tự làm bài- 1 HS lên bảng
- Hướng dẫn những HS còn lúng túng
- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)
- Gọi HS nêu câu hỏi mở rộng, 
VD : Mỗi mảnh gỗ giá 7200 đồng, tính số tiền mua 
mảnh gỗ lát sàn căn phòng đó ?      
=> Chốt cách tìm số mảnh gỗ (viên gạch) dùng để lát nền khi biết kích thước nền và kích thước mảnh gỗ (viên gạch).  
	- HS đặt câu hỏi, gọi bạn trả lời.
- Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích (đọc xuôi, đọc ngược).






- HS đọc yêu cầu, làm bài  vào vở .
- 2 em lên chữa bài.
- HS đổi vở KT chéo kq.
- Giải thích cách làm
- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích.


- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 
- Định hướng giải :
Diện tích một mảnh gỗ là :
90 x 20 = 1800 (cm2)
Diện tích sàn căn phòng là :
  6 x 3 = 18 (m2)
 18 m2 = 180 000 cm2
Số mảnh gỗ để lát sàn căn phòng đó là :
 180 000 : 1800 = 100 (mảnh)
        Đáp số : 100 mảnh gỗ.
- HS tính kết quả và trả lời.	



	Bài 3: Một hình vuông có chu vi 1m 4cm. Một HCN có trung bình độ dài 2 cạnh bằng độ dài cạnh HV và có chiều dài hơn  chiều rộng 10 cm . Hỏi S hình nào lớn hơn và hơn bao cm2.
- Gợi ý:
+ Bài toán cho biết gì? BT hỏi gì?
+ Nêu dạng toán của BT?
+ Em hãy nêu cách giải?
YC HS tự làm bài, KT lại cách làm và kết quả.
- Chữa bài, nhận xét cách trình bày bài của HS.
- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)





- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, HV và dạng toán TBC.
	- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 



- HS nêu dạng toán và hướng giải.
Giải
Đổi 1m 4cm = 104 cm
Cạnh HV: 104: 4 = 26( cm)
Diện tích hình vuông là: : 26 x 26 = 676(cm2)
Nửa chu vi HCN: 26 x2 = 52(cm)
Chiều rộng HCN: 
          (52 – 10) : 2 = 21(cm)
Chiều dài HCN: 52 – 21 = 31(cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 31x 21  = 651(cm2)
Vì 676cm2> 651cm2 nên diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật và hơn số  xăng ti mét vuông là:   676 – 651 = 25 (cm2) 
             Đ/s: 25 cm2


3.  Hoạt động vận dụng: 
- Hệ thống bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa chúng.
- Nhận xét tiết học. 

Tiết 4                                             Tiếng  Việt (tăng)
                                                                                                              ÔN TẬP VIẾT VĂN TẢ NGƯỜI
                                                                 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kiến thức về văn tả người.
- HS vận dụng kiến thức đã học về văn tả người để lập dàn ý về bài văn tả người: tả một người nghệ sĩ hài mà em yêu thích.Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp theo mẫu kiểu chữ đứng, trình bày bài viết khoa học, sạch đẹp
- Giúp học sinh biết được tác dụng của tiếng cười trong cuộc sống.Giáo dục tính kiên trì, cẩn thận. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Đề bài, bảng nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	1. Khởi động: 
- Nhắc lại kiến thức cần nhớ về văn tả người.
GV chốt lại.
	
- Nối tiếp HS nhắc lại.


	2. Thực hành: 
Đề bài: Em hãy tả lại một người nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
	
- HS đọc đề bài.

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề.
- Hướng dẫn HS lập dàn bài.
	- Xác định thể loại.
- Đối tượng tả, trọng tâm tả.

	+ MB: Giới thiệu người nghệ sĩ hài em định tả (tên là gì? Em biết trong trường hợp nào?)




+ TB: Tả bao quát hình dáng.
- Tả chi tiết: Nước da, dáng người, giọng nói,.... ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
	- HS lập dàn bài vào vở.
+ MB: Trong các nghệ sĩ hài của miền Bắc, em thích nhất nghệ sĩ hài Vân Dung (Quang Thắng, Xuân Bắc,...) trong 
chương trình gặp nhau cuối năm.
+ TB:
(HS có thể tả hình dáng xen lẫn hoạt động, điệu bộ gây cười.)

	+ Tả hoạt động tính tình.
	

	- Có những động tác nào gây cười trên sân khấu?......
	

	
	- 1 HS làm bảng nhóm, lớp làm vở.

	+ KL: Nêu cảm nghĩ về người nghệ sĩ đó.
	Em rất yêu quý cô Vân Dung. Cô thật là hài hước và hóm hỉnh. Em mong cô sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa để mang lại tiếng cười sảng khoái cho các khán giả.
- Đính bảng nhóm lên bảng, chữa hoàn chỉnh 1 dàn bài.

	- GV nhận xét bổ sung để hoàn thiện 1 dàn bài  trên bảng nhóm.
	- Một số HS đọc phần dàn bài trước lớp.
-Lớp nhận xét, sửa cho nhau.



- Chuẩn bị bài sau: Viết bài văn hoàn chỉnh.
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 9 
Tiết                                                     Toán (tăng)
LUYỆN TẬP  CỘNG  HAI SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố các kiến thức về cộng các số thập phân 
- Rèn khả năng cộng, kĩ năng tính toán nhanh, giải toán có liên quan.
 - HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập, yêu thích, say mê học Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm. Lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG 
- Máy chiếu, máy tính (bài 3).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Hoạt động khởi động: Ôn lại kiến thức đã học.
	GV yêu cầu ban học tập giúp các bạn ôn tập nội dung:
 - Cách cộng các số thập phân.
- Lưu ý khi cộng các số thập phân.
- Lấy ví dụ.

	Ban học tập điều hành
HS có thể trả lời:
- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột sau đó thực hiện tính như đối với số tự nhiên. Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy ở các số hạng.
- HS tự lấy ví dụ và trình bày.
HS nhận xét và đánh giá việc chuẩn bị bài của bạn.


2. Hoạt động luyện tập, thực hành
	Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 65,72 + 34,8		b) 284 + 1,347
c) 0,897 + 34,5		d) 5,41 + 42,7
- GV cho HS làm và chữa bài cá nhân.
-GV theo dõi HS làm bài tập
* Củng cố kĩ năng đặt tính và cách thực hiện phép cộng hai số thập phân.
- Lưu ý cho HS cần đặt dấu phẩy ở tổng và các số hạng thẳng cột với nhau.
Bài 2: Tìm x:
a) x  - 5,22  = 9,08        b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6            c)  x - (0,34 +4,66) = 3,34
- Nêu thành phần chưa biết trong từng phép tính?
- Nêu cách tìm x?
- Phần b có gì khác phần a?
-GV theo dõi HS làm bài tập.
- Nêu các bước làm phần c
* Nêu cách tìm số bị trừ? 

Bài 3:  ( Máy tính, máy chiếu)Thùng thứ nhất có 28,6 l dầu, thùng thứ hai có 25,4 l dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 
- Bài toán cho biết gì? 


- Bài toán hỏi gì?
- Để tìm được tổng số lít dầu ở 3 thùng em cần biết gì?
- GV cho HS làm bài, chữa bài trên bảng phụ.
- GV đánh giá, nhận xét bài, củng cố cho HS cách cộng STP có liên quan đến toán trung bình cộng.
- Yêu cầu khi tính đối với HS còn chưa thành thạo cần làm ngoài giấy nháp.
	
- HS hoạt động cả lớp.
- HS lên bảng chữa bài.
- HS trình bày các bước cộng hai số thập phân.( Đặt tính và tính)
- HS khác nhận xét, bổ sung.




- HS xác định yêu cầu bài tập.
- 3 HS lên bảng
- Dưới lớp làm vào vở, chữa bài.
- X gọi là số bị trừ
- Phần b có tổng chưa phải là một số mà vẫn là một tổng của hai số ta cần làm thêm bước tìm tổng.
- Cần làm thêm bước tìm số trừ.
- HS nêu cách tìm thành phần chưa biết là số bị trừ: Hiệu + Số trừ.

- HS xác định yêu cầu của bài tập.
phân tích bài toán.
- Thùng 1: 28,6l ; 
   Thùng 2: 25,4l.
   Thùng 3: trung bình cộng của thùng 1 và 2.
- Tìm số lít dầu ở 3 thùng.
- Tính được số lít dầu ở thùng 3.
- 1HS làm bảng phụ, lớp làm vở.
Thùng thứ  ba có số lít dầu là:                 (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (l)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:
      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (l)
                      Đáp số: 81 l. 


3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
-  Nêu các bước cộng hai số thập phân?
- Củng cố cách thực hiện phép cộng số đo thập phân và giải bài toán có liên quan.
-  Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................             
Tiết 2                                            Tiếng Việt (tăng)
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
( Tìm ý, lập dàn bài, viết đoạn)
Đề bài: Tả một người thân của em đang làm việc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết lập dàn ý tả người thân  của em đang làm việc và trình bày theo dàn ý những điều đã quan sát. 
 - Có kĩ năng quan sát, chọn lọc chi tiết trong 1 bài văn tả người.
- HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập, yêu thích, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm. Lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ viết dàn ý mẫu. Giấy khổ to.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Hoạt động khởi động: 
- Cho HS hát 1 bài
2. Hoạt động thực hành – Vận dụng
	HĐ 1 : Tìm hiểu đề :
- Gọi HS đọc đề bài
+ Thể loại của bài văn là gì ?
+ Đối tượng kể là gì?
+ Trọng tâm kể chuyện là gì?
- GV nhận xét, gạch chân những từ quan trọng của đề : Tả người thân đang làm việc
HĐ 2 : Tìm ý, lập dàn ý :
- Mở bài em cần giới thiệu cái gì? 
- Phần thân bài em cần tả những gì? 

- Kết bài em cần nêu gì? 

- Yêu cầu HS tự lập dàn ý
- GV quan sát, giúp đỡ HS



- GV nhận xét, ghi nhanh lên bảng để có một dàn ý chi tiết :
	
- HS đọc đề bài
+ Tả người
+ Tả người thân
+ Tả người thân đang làm việc. 




+ Giới thiệu người thân của em:
a, Tả ngoại hình
b, Tả hoạt động
+ Cảm nghĩ của em khi chứng kiến người thân làm việc
- HS làm việc cá nhân
- Làm xong trao đổi với bạn bên cạnh
- 2 HS làm trên giấy khổ to, dán bài làm lên bảng
- Cả lớp nhận xét, bổ sung


Dàn ý: 
1. Mở bài: Giới thiệu người thân của em:
     + Như thường lệ, khi đi làm về, mẹ em thay đồ, rửa mặt và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
     + Chiều này đi học về, em thấy ông đang ngồi đọc báo...
     + Hôm nay nhà em xây lại đoạn tường bao bị đổ hôm trước. Người xây chính là bố của em....
2. Thân bài:
a. Tả ngoại hình:
     + Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi
     + Tầm vóc: Mẹ không cao lắm, nhưng được cái vóc dáng khoẻ mạnh.
     + Nước da: Mẹ có nước da trắng hồng, mịn màng.
     + Cách ăn mặc: Sau khi thay bộ đồ công sở, mẹ mặc bộ quần ảo ở nhà, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.
     + Mái tóc:  Mái tóc đen mượt được mẹ kẹp gọn sau gáy bởi cái kẹp đồi mồi.
     + Khuôn mặt: Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, xinh xắn bây giờ ửng hồng khi ngồi bên bếp lửa. 
     + Đôi môi, hàm răng: Môi mẹ đỏ thắm, mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng ngà, đều đặn.
     + Giọng nói: Mẹ có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.
     + Dáng điệu: Tuy nhỏ người nhưng mẹ rất nhanh nhẹn. Mẹ làm việc nhà luôn tay và gọn gàng. 
b. Tả hoạt động: (Lưu ý: Tập trung tả lại cử chỉ, điệu bộ, động tác của mẹ (bố, ông...) khi làm việc kết hợp với tả đặc điểm ngoại hình để câu văn thêm cụ thể và sinh động. VD: Vầng trán cao của mẹ lấm tấm mồ hôi, má ửng hồng ....) 
     + Mẹ lấy tất cả thức ăn trong giỏ ra để từng thứ vào rổ.
     + Em giúp mẹ vo gạo, cắm cơm
     + Mẹ cùng em nhặt rau, mẹ bày thớt và dao để thái thịt thành từng lát mỏng, đều đặn.
     + Mẹ cầm từng con cá tươi đánh sạch vảy, móc hết ruột và mang.
     + Mẹ bắc nước luộc rau, sau đó mẹ xào thịt, chiên cá.
     + Vừa làm mẹ vừa hướng dẫn em cách thực hiện
     + Với tài nấu nướng khéo léo của mẹ, cơm canh đó được nấu xong, mùi thơm toả ra thơm phức.
     + Em giúp mẹ dọn chén bát, bưng thức ăn ra bàn. Bữa cơm ngon lành diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng. Ai cũng khen cơm ngon, canh ngọt.
3. Kết luận: Cảm nghĩ của em khi chứng kiến người thân làm việc
     + Cùng mẹ nấu cơm, em thấy thương mẹ nhiều hơn, em thầm cảm ơn mẹ hiền đã vất vả để cả nhà có bữa cơm ngon, canh ngọt.
     + Nhìn bố, em thấy thương bố thật nhiều. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.
     + Em rất yêu quý ông. Em mong lúc nào ông cũng được thoải mái, vui vẻ như vậy.
	 - Hướng dẫn HS viết đoạn
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn, lưu ý cho HS: Nên viết một đoạn ở phần thân bài, chọn những phần có ấn tượng nhất để viết.
- Gọi HS đọc đoạn văn.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá bạn theo các tiêu chí:
+ Bài viết có đủ bố cục không?
+ Cách dùng từ, đặt câu đã hay chưa?
+ Cách diễn đạt của bạn như thế nào?
	- HĐ cá nhân:
+ Viết đoạn văn.
 HS viết đoạn văn 7-10 câu, có hình ảnh, cảm xúc.
+ 5,7 HS đọc bài của mình.


VD:  Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi.   Mẹ không cao lắm, nhưng được cái vóc dáng khoẻ mạnh. Mẹ có nước da trắng hồng, mịn màng. Sau khi thay bộ đồ công sở, mẹ mặc bộ quần ảo ở nhà, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.     Mái tóc đen mượt được mẹ kẹp gọn sau gáy bởi cái kẹp đồi mồi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, xinh xắn bây giờ ửng hồng khi ngồi bên bếp lửa.     Đôi mắt mẹ to tròn, đen láy, luôn nhìn em đầy trìu mến. Môi mẹ đỏ thắm, mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng ngà, đều đặn. Mẹ có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.  Tuy nhỏ người nhưng mẹ rất nhanh nhẹn. Mẹ làm việc nhà luôn tay và gọn gàng. Em rất yêu mẹ của em.
	- GV đánh giá, nhận xét chữa bài; rút kinh nghiệm bài viết cho HS.
	
+ HS nghe


 3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Nhắc lại dàn bài chung của bài văn tả người?
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................             
Tiết 3	Toán ( Tăng )
LUYỆN TẬP  TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS ôn luyện, củng cố  cách cộng, trừ các STP.
- Thực hành  cộng và trừ STP thành thạo thông qua các BT. Rèn kĩ năng nhận xét, đánh giá tích cực, tự giác.
- GD  HS tự giác, chăm học,tính cẩn thận, óc sáng tạo, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm; lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG 
- Máy tính, máy chiếu (BT1)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Hoạt động khởi động:  Ôn tập kiến thức lí thuyết 
	GV theo dõi giúp đỡ HS: 
VD: - Nêu cách cộng và trừ số thập phân.



- Để làm tính nhanh các biểu thức với phép tính cộng trừ số thập phân ta vận dụng tính chất gì?
* GV chốt quy tắc cộng, trừ STP, các t/c của phép cộng, phép trừ STP.
	- HS tự trao đổi với nhau về kiến thức có liên quan đến các phép tính về cộng, trừ STP.
- HS  nêu câu hỏi để HS cả lớp  giải đáp.
- GV có thể giải đáp thắc mắc khi HSchưa rõ.
- Tính chất kết hợp, giao hoán, trừ một số cho một tổng, một số cho một hiệu,.....


2. Hoạt động thực hành: Hướng dẫn làm bài tập.
	Bài  1 : Tính
5,77+ 19,83                     4,06 -1,5
275,34 + 87,9                  60 - 9, 34
*Củng cố cộng, trừ STP.
Bài  2: Tìm x
a. X -  35,67 = 88,5       b.17, 67 + X = 100 - 63,2
- GV chốt lời giải đúng.
* Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ.
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a.124,56 + 54, 54 + 724, 44
b. 824, 11 + 34,54 + 324, 46 + 87, 89
c*. 45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17
* Củng cố cách dùng tính chất giao hoán và kết hợp
Bài 4:(Máy tính, máy chiếu) Một sợi dây thép dài 1,68m được uốn thành một HCN có chiều rộng là 34 cm. Tính chiều dài HCN đó.
 - GV treo bảng phụ ghi ND BT.
- HD học sinh tìm hiểu đề bài.
- Cho HS lập kế hoạch giải sau đó giải vào vở.
- GV chấm một số BT.


Bài  5*: Thay mỗi dấu * bằng một chữ số thích hợp:             
                      76*, 28
 - 3*7, *4
  * 37,  3*
- GV chốt lời giải đúng.
	-HS xác định yêu cầu bài tập.
-HS  lên bảng,dưới lớp làm vở nháp
- HS chốt kiến thức.

- HS  nêu y/c.
- HS lên bảng thực hiện.
- HS  xác định vị trí chữ  x và cách tìm thành phân chưa biết trong phép tính.HS chốt kiến thức.

- HS nêu YC.
- HS làm nhóm đôi..
- HS  lên bảng chữa bài.
- HS dưới lớp theo dõi nhận xét chốt kiến thức.
- HS tóm tắt đề.
- Phân tích cách giải.
- Giải vào vở rồi chữa bài.
Bài giải
1,68m = 168 cm
Nửa chu vi HCN là:
       168 : 2 = 84 ( cm )
Chiều dài của  HCN là:
84 – 34 = 50 ( cm )
50 cm = 0,5m
Đáp số: 0,5m
- HS làm bài,nêu cách làm,
- Chữa bài.



3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét ý thức học tập, tuyên dương HS có cố gắng.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4                                           Tiếng Việt( tăng) 
                            ÔN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA,  TỪ ĐA NGHĨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố khái niệm về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; từ đa nghĩa. Biết phân biệt  từ đa nghĩa trong câu.
- HS thực hành làm bài tập.  
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập. Yêu Tiếng Việt.
II.ĐỒ DÙNG
- Máy chiếu, máy tính ghi BT2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1.  Hạot động khởi động :
- Ôn tập kiến thức cũ:
+ Nêu khái niệm về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ nhiều nghĩa ? Lấy ví dụ minh hoạ ?
+Lấy ví dụ về nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong từ đa nghĩa?
	

- HS trả lời
- HS khác nhận xét, lấy VD.


2. Hoạt động thực hành
Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng :
Các từ bám trong 3 ví dụ trên là những từ gì?
- Chết đuối bám được cọc. 
- Bụi bám đầy quần áo. 
- Bé bám mẹ.
- Là Từ đa nghĩa
	- Gọi HS nêu y/c bài.
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét
- Nêu cách phân biệt  từ đa nghĩa?
	- HS nêu y/c bài.
- HS làm việc cá nhân.
- HS nêu đáp án và giải thích nghĩa từ bám trong từng trường hợp.
- Chữa bài và nhận xét.b,
- HS nêu


Bài 2: (Máy chiếu)Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm:
a) Bà đi vắng, nhờ người .... nhà cửa.
( chăm sóc, trông coi, trông nom).
b) Bác gửi ..... các cháu nhiều cái hôn thân ái.
( phát, ban, dâng, hiến, tặng)
c) Món quà tặng nhỏ bé nhưng ý nghĩa…………….
(to tướng, to đùng, to lớn)
	- Y/c HS làm bài.
- Vì sao em lại điền như vậy?
- HS lấy đặt câu cho các từ còn lại.
*Củng cố cách dùng các từ đồng nghĩa, chú ý sử dụng đúng văn cảnh.
	- HS nêu y/c. Hđ cá nhân.
- HS nhận xét về nghĩa các từ đã cho.
+ HS giải thích tại sao lại chọn từ đó để điền.



Bài 3: Viết đoạn văn từ 4 - 6 câu tả hình dáng của một em bé đang tuổi tập nói tập đi, trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa.
	- Gọi HS đọc đề bài.
- HD cách viết.
- Tả hình dáng, nước da, mái tóc, đôi mắt,...
- GV nhận xét, sửa câu văn cho HS.
	- HS nêu y/c.
- Làm việc cá nhân
- HS viết bài, đọc trước lớp. 
Lớp nhận xét. Rút kinh nghiệm.


VD:     Bé Hoa năm nay được hơn một tuổi rồi, bé có đôi mắt đen nhánh và long lanh như hai hạt nhãn. Mỗi  khi được đi chơi bé thường mặc những bộ quần áo đẹp để khoe mọi người, những lần như thế trông bé như chú gấu con xinh xắn. Chiếc miệng xinh xinh lúc nào cũng cười tươi vui vẻ để lộ mấy cái răng sữa mới nhú. Khuôn mặt bé tròn xoe như cái bánh đúc, với những sợi tóc đen lưa thưa trên cái đầu tròn tròn. Hai cánh tay bé mũm mĩm, những bước đi lũn cha lũn chũn trông rất đáng yêu. Bé có một làn da khỏe mạnh và trắng hồng mịn màng, chiếc mũi tí hon rất ngộ nghĩnh.
=>Củng cố cách viết văn có sử dụng đúng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
+ Thế nào là  từ đa nghĩa?
- Củng cố các khái niệm. 
     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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